Phụ biểu 1

HIỆN TRẠNG LAO ĐỘNG ĐANG LÀM VIỆC TRONG NGÀNH KINH TẾ QUỐC DÂN TỈNH KIÊN GIANG GIAI ĐOẠN 2001 - 2005

Đơn vị tính: Người

	STT
	Ngành nghề
	Hiện trạng

	
	
	Năm 2000
	Năm 2001
	Năm 2005
	Năm 2006

	
	Dân số
	1.564.032
	1.574.255
	1.655.026
	1.680.121

	
	Tổng số lao động
	759.469
	785.722
	858.104
	870.404

	A
	Nông - Lâm nghiệp
	513.377
	540.732
	499.717
	478.722

	B
	Thủy sản
	53.204
	49.497
	85.810
	93.401

	C
	Công nghiệp xây dựng
	54.205
	54.900
	80.553
	88.475

	D
	Dịch vụ
	138.683
	140.593
	192.024
	209.806

	1
	Thương nghiệp sửa chữa, khách sạn nhà hàng.
	76.694
	77.132
	106.630
	116.129

	2
	Vận tải, thông tin liên lạc, tài chính, tín dụng.
	20.758
	22.556
	31.933
	34.900

	3
	Quản lý NN, an ninh quốc phòng
	10.861
	7.332
	10.330
	11.281

	4
	Giáo dục đào tạo
	16.754
	17.275
	18.587
	20.306

	5
	Y tế và cứu trợ xã hội
	3.422
	3.471
	4.243
	4.630

	6
	Khác
	10.194
	12.827
	20.301
	22.560


Phụ biểu 2

DỰ KIẾN LAO ĐỘNG LÀM VIỆC TRONG NGÀNH KINH TẾ QUỐC DÂN TỈNH KIÊN GIANG GIAI ĐOẠN 2007 - 2010, ĐỊNH HƯỚNG NĂM 2015 VÀ TẦM NHÌN ĐẾN NĂM 2020

Đơn vị tính: Người

	Số TT
	Ngành nghề
	Kế hoạch
	Định hướng 2015
	Tầm nhìn 2020

	
	
	2007
	2008
	2009
	2010
	
	

	
	Dân số
	1.705.539
	1.733.100
	1.754.157
	1.775.200
	1.877.100
	1.976.366

	
	Tổng số lao động
	883.404
	896.404
	909.404
	922.404
	987.404
	1.054.904

	A
	Nông – Lâm nghiệp
	476.722
	475.722
	477.722
	478.722
	480.702
	490.150

	B
	Thủy sản
	99.174
	103.397
	106.581
	107.998
	114.538
	126.588

	C
	Công nghiệp xây dựng
	92.757
	95.915
	99.034
	103.231
	128.362
	147.646

	D
	Dịch vụ
	214.751
	221.370
	226.067
	232.453
	263.802
	290.520

	1
	Thương nghiệp sửa chữa, khách sạn nhà hàng.
	118.864
	122.528
	125.128
	128.662
	146.014
	160.704

	2
	Vận tải, thông tin liên lạc, tài chính, tín dụng.
	35.713
	36.814
	37.595
	38.657
	43.870
	48.313

	3
	Quản lý NN, an ninh quốc phòng
	11.553
	11.909
	12.162
	12.506
	14.192
	15.630

	4
	Giáo dục đào tạo
	20.788
	21.428
	21.883
	22.501
	25.536
	28.221

	5
	Y tế và cứu trợ xã hội
	4.746
	4.892
	4.996
	5.137
	5.830
	6.420

	6
	Khác
	23.087
	23.799
	24.303
	24.990
	28.360
	31.232


Phụ biểu 3

HIỆN TRẠNG TRÌNH ĐỘ LAO ĐỘNG ĐANG LÀM VIỆC TRONG NGÀNH KINH TẾ QUỐC DÂN TỈNH KIÊN GIANG GIAI ĐOẠN 2001 - 2005

Đơn vị tính: Người
	Số TT
	Ngành nghề
	Hiện trạng

	
	
	Năm 2001
	Năm 2005
	Năm 2006

	
	Dân số
	1.574.255
	1.655.026
	1.680.121

	
	Tổng số lao động
	875.722
	858.104
	870.404

	
	Lao động đã qua đào tạo - toàn tỉnh
	71.374
	129.410
	151.154

	
	- Đào tạo sau đại học
	83
	308
	328

	
	- Đào tạo đại học, cao đẳng
	14.748
	27.717
	31.246

	
	- Đào tạo THCN
	24.317
	22.256
	23.823

	
	- Đào tạo nghề
	32.226
	79.129
	95.757

	1
	Nông - Lâm nghiệp; số lao động
	540.732
	499.717
	478.722

	
	Lao động đã qua đào tạo
	12.923
	29.787
	33.115

	
	- Đào tạo sau đại học
	4
	13
	13

	
	- Đào tạo đại học, cao đẳng
	662
	673
	677

	
	- Đào tạo THCN
	2.601
	2.645
	2.660

	
	- Đào tạo nghề
	9.656
	26.456
	29.765

	2
	Thủy sản; số lao động
	49.479
	85.810
	93.401

	
	Lao động đã qua đào tạo
	3.803
	7.503
	9.615

	
	- Đào tạo sau đại học
	1
	7
	7

	
	- Đào tạo đại học, cao đẳng
	173
	240
	250

	
	- Đào tạo THCN
	331
	459
	477

	
	- Đào tạo nghề
	3.298
	6.797
	8.881

	3
	Công nghiệp xây dựng; số lao động
	54.900
	80.553
	88.475

	
	Lao động đã qua đào tạo
	7.671
	17.756
	21.109

	
	- Đào tạo sau đại học:
	3
	4
	5

	
	- Đào tạo đại học, cao đẳng
	1.772
	2.423
	2.496

	
	- Đào tạo THCN
	2.530
	3.460
	3.708

	
	- Đào tạo nghề
	3.366
	11.869
	14.900

	4
	Dịch vụ; số lao động
	140.593
	192.024
	209.806

	
	Lao động đã qua đào tạo
	46.977
	74.364
	87.133

	
	- Đào tạo sau đại học:
	75
	284
	303

	
	- Đào tạo đại học, cao đẳng
	12.141
	24.381
	27.823

	
	- Đào tạo THCN
	18.855
	15.692
	16.978

	
	- Đào tạo nghề
	15.906
	34.007
	42.029

	 *
	Trong đó: thương nghiệp sửa chữa, khách sạn nhà hàng
	77.132
	106.630
	116.129

	
	Lao động đã qua đào tạo
	6.257
	10.896
	11.520

	
	- Đào tạo sau đại học:
	2
	3
	4

	
	- Đào tạo đại học, cao đẳng
	1.193
	1.591
	1.682

	
	- Đào tạo THCN
	2.525
	3.367
	3.559

	
	- Đào tạo nghề
	2.537
	5.935
	6.275


Phụ biểu 4

DỰ KIẾN NHU CẦU TRÌNH ĐỘ LAO ĐỘNG LÀM VIỆC TRONG NGÀNH KINH TẾ QUỐC DÂN TỈNH KIÊN GIANG GIAI ĐOẠN 2007-2010, ĐỊNH HƯỚNG 2015 VÀ TẦM NHÌN 2020

Đơn vị tính: Người

	Số TT
	Ngành nghề
	Kế hoạch
	Định hướng 2015
	Tầm nhìn 2020

	
	
	2007
	2008
	2009
	2010
	
	

	
	Dân số
	1.705.539
	1.733.100
	1.754.157
	1.775.200
	1.877.100
	1.976.366

	
	Tổng số lao động
	883.404
	896.404
	909.404
	922.404
	987.404
	1.054.904

	
	Lao động đã qua đào tạo - toàn tỉnh
	173.400
	202.414
	235.816
	276.651
	496.230
	702.502

	
	- Đào tạo sau đại học
	354
	381
	394
	442
	580
	750

	
	- Đào tạo đại học, cao đẳng
	31.904
	32.473
	33.077
	33.792
	45.202
	58.901

	
	- Đào tạo THCN
	25.416
	27.032
	28.649
	30.264
	48.575
	62.654


	
	- Đào tạo nghề
	115.726
	142.528
	173.696
	212.153
	401.873
	580.197

	1
	Nông - Lâm nghiệp; số lao động
	476.722
	475.722
	477.722
	478.722
	480.702
	490.150

	
	Lao động đã qua đào tạo
	35.883
	40.459
	46.293
	52.178
	91.674
	124.957

	
	- Đào tạo sau đại học
	18
	25
	32
	39
	49
	66

	
	- Đào tạo đại học, cao đẳng
	692
	715
	728
	752
	1.226
	1.491

	
	- Đào tạo THCN
	2.725
	2.812
	2.899
	2.985
	4.875
	5.945

	
	- Đào tạo nghề
	32.448
	36.907
	42.634
	48.402
	85.524
	117.455

	2
	Thủy sản; số lao động
	99.174
	103.397
	106.581
	107.998
	114.538
	126.588

	
	Lao động đã qua đào tạo
	13.860
	17.475
	21.328
	26.231
	63.000
	89.074

	
	- Đào tạo sau đại học
	8
	9
	11
	13
	24
	35

	
	- Đào tạo đại học, cao đẳng
	259
	271
	284
	302
	445
	630

	
	- Đào tạo THCN
	495
	513
	532
	550
	1.952
	2.719

	
	- Đào tạo nghề
	13.098
	16.682
	20.501
	25.366
	60.579
	85.690

	3
	Công nghiệp xây dựng; số lao động
	92.757
	95.915
	99.034
	103.231
	128.362
	147.646

	
	Lao động đã qua đào tạo
	25.085
	30.674
	38.259
	51.682
	96.160
	143.744

	
	- Đào tạo sau đại học
	5
	5
	6
	7
	12
	23

	
	- Đào tạo đại học, cao đẳng
	2.632
	2.708
	2.906
	3.125
	4.409
	7.150

	
	- Đào tạo THCN
	3.932
	4.157
	4.382
	4.606
	7.038
	8.740

	
	- Đào tạo nghề
	18.516
	23.804
	30.965
	43.944
	84.701
	127.831

	4
	Dịch vụ; số lao động
	214.751
	221.370
	226.067
	232.453
	263.802
	290.520

	
	Lao động đã qua đào tạo
	98.572
	113.806
	129.936
	146.560
	245.396
	344.727


	
	- Đào tạo sau đại học
	323
	342
	345
	383
	495
	626

	
	- Đào tạo đại học, cao đẳng
	28.321
	28.779
	29.159
	29.613
	39.122
	49.630

	
	- Đào tạo THCN
	18.264
	19.550
	20.836
	22.123
	34.710
	45.250

	
	- Đào tạo nghề
	51.664
	65.135
	79.596
	94.441
	171.069
	249.221

	*
	Trong đó: Thương nghiệp sửa chữa, khách sạn nhà hàng
	119.830
	123.524
	126.145
	129.567
	147.201
	162.110

	
	Lao động đã qua đào tạo
	16.961
	20.300
	25.101
	29.463
	51.833
	80.775

	
	- Đào tạo sau đại học
	4
	4
	5
	6
	10
	16

	
	- Đào tạo đại học, cao đẳng
	1.954
	1.868
	1.987
	2.391
	4.632
	6.980

	
	- Đào tạo THCN
	4.509
	5.459
	6.409
	7.360
	10.461
	15.395

	
	- Đào tạo nghề
	10.494
	12.969
	16.700
	19.706
	36.730
	58.384


Phụ biểu 5

TỶ LỆ LAO ĐỘNG QUA ĐÀO TẠO NGHỀ CÁC TỈNH KHU VỰC ĐỒNG BẰNG SÔNG CỬU LONG

Tính đến cuối năm 2005

	Số TT
	Tên tỉnh, thành phố
	Tỷ lệ nguồn lao động qua đào tạo
	Dân số (2005)

	
	
	Qua đào tạo chung
	Qua đào tạo nghề
	1000 người

	1
	Tiền Giang
	20,08
	18,33
	2149

	2
	Cần Thơ
	 
	23,35
	1142

	3
	Sóc Trăng
	12
	10,15
	791

	4
	Vĩnh Long
	18,2
	14
	1420

	5
	An Giang
	18,8
	11,29
	1598

	6
	Trà Vinh
	15
	8
	1356

	7
	Bến Tre
	26,74
	8,8
	1653

	8
	Bạc Liêu
	25
	10
	1051

	9
	Đồng Tháp
	20,7
	17,3
	1028

	10
	Hậu Giang
	12,4
	8,54
	1274

	11
	Cà Mau
	19,65
	14,93
	808

	12
	Long An
	26
	18
	1221

	13
	Kiên Giang
	15
	9,02
	1.655,026


Phụ biểu 6

THỰC TRẠNG ĐÀO TẠO QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC NĂM 2006 VÀ DỰ KIẾN ĐÀO TẠO GIAI ĐOẠN 2007- 2010, ĐỊNH HƯỚNG 2015 VÀ TẦM NHÌN 2020 TỈNH KIÊN GIANG
Đơn vị tính: Người
	Số TT
	Ngành nghề
	Thực hiện
	Kế hoạch
	Giai đoạn 2007-2010
	Định hướng 2015
	Giai đoạn 2011-2015
	Tầm nhìn 2020
	Giai đoạn 2016-2020

	
	
	2005 
	2006 
	2007 
	2008 
	2009 
	2010 
	
	
	
	
	

	I
	Quản lý Nhà nước
	2.801
	2.754
	1.876
	1.790
	1.680
	1.540
	9.640
	1.620
	9.020
	4.460
	14.787

	A
	Lý luận chính trị
	2.373
	1.495
	1.310
	1.220
	1.140
	950
	6.115
	820
	6.320
	2.230
	7.255

	1
	Cử nhân chính trị
	185
	140
	150
	130
	120
	100
	640
	100
	570
	460
	1385

	2
	Chính trị cao cấp
	150
	155
	110
	120
	130
	150
	665
	120
	850
	650
	1773

	3
	Trung cấp chính trị
	1.088
	550
	480
	450
	410
	350
	2.240
	150
	1.500
	870
	2405

	4
	Sơ cấp chính trị
	950
	650
	570
	520
	480
	350
	2.570
	450
	3.400
	250
	1692

	B
	Quản lý Nhà nước
	428
	1.259
	566
	570
	540
	590
	3.525
	800
	2.700
	2.230
	7.532

	1
	Bồi dưỡng 
	198
	391
	206
	250
	280
	320
	1.447
	400
	1.600
	1.400
	4490

	2
	Trung cấp 
	106
	752
	240
	210
	180
	150
	1.532
	250
	850
	650
	2187

	3
	Đại học
	124
	116
	120
	110
	80
	120
	546
	150
	250
	180
	855


Phụ biểu 7

BẢNG TỔNG HỢP HIỆN TRẠNG ĐÀO TẠO - SỬ DỤNG TRONG GIAI ĐOẠN 2001 – 2005 

Đơn vị tính: Người

	STT
	Nội dung
	Đào tạo 

	
	
	Năm 2001
	Năm 2005
	Giai đoạn 2001 - 2005

	I
	Hệ đại học (liên kết)
	347
	515
	1.888

	
	- Chính quy
	0
	0
	0

	
	- Tại chức
	347
	515
	1.888

	II
	Hệ cao đẳng
	968
	1.035
	4.956

	
	- Chính quy
	450
	500
	2.448

	
	- Tại chức
	518
	535
	2.508

	III
	Hệ trung cấp
	1.757
	5.327
	14.225

	
	- Chính quy
	1.187
	2.345
	8.327

	
	- Tại chức
	550
	2.982
	5.898

	IV
	Đào tạo nghề
	5.224
	12.095
	37.835

	
	Tổng cộng:
	8.296
	18.972
	58.904


DỰ KIẾN ĐÀO TẠO TỪ 2006 ĐẾN 2020

Đơn vị tính: Người

	Số TT
	Nội dung
	Dự kiến đào tạo

	
	
	Năm 2006
	Năm 2007
	Năm 2010
	Giai đoạn 2007 – 2010
	Năm 2011
	Năm 2015
	Giai đoạn 2011 - 2015
	Năm 2016
	Năm 2020
	Giai đoạn 2016 - 2020

	I
	Hệ đại học (liên kết)
	985
	1.172
	2.100
	8.525
	2.500
	3.200
	14.900
	3.764
	7.560
	27.240

	
	- Chính quy
	160
	293
	500
	2.250
	700
	1.000
	5.000
	1.300
	3.710
	11.740

	
	- Tại chức
	825
	879
	1.600
	6.275
	1.800
	2.200
	9.900
	2.464
	3.850
	15.500

	II
	Hệ cao đẳng
	1.656
	1.792
	3.080
	12.486
	2.650
	3.950
	15.600
	4.015
	4.000
	20.200

	
	- Chính quy
	1.072
	1.185
	2.370
	9.112
	2.100
	3.250
	12.600
	3.315
	3.500
	17.000

	
	- Tại chức
	584
	607
	710
	3.374
	550
	700
	3.000
	700
	500
	3.200

	III
	Hệ trung cấp
	2.707
	2.821
	3.320
	12.577
	3.100
	4.700
	19.950
	4.800
	5.100
	24.100

	
	- Chính quy
	1.535
	1.579
	1.520
	7.175
	1.500
	2.900
	9.450
	3.200
	3.600
	16.500

	
	- Tại chức
	1.172
	1.242
	1.800
	5.402
	1.600
	1.800
	10.500
	1.600
	1.500
	7.600

	IV
	Đào tạo nghề
	16.628
	23.116
	38.457
	133.024
	37.944
	37.944
	189.720
	35.664
	35.664
	178.324

	
	Tổng cộng:
	21.976
	28.901
	46.957
	166.612
	46.194
	49.794
	240.170
	48.243
	52.324
	249.864


Phụ biểu 8

VỐN ĐẦU TƯ CHO ĐÀO TẠO NGUỒN NHÂN LỰC TỈNH KIÊN GIANG GIAI ĐOẠN 2001 – 2005

Đơn vị tính: Triệu đồng
	Số TT
	Trường, Trung tâm
	Năm 2001
	Năm 2005
	Giai đoạn 2001 – 2005

	
	
	Tổng vốn
	TW
	ĐP
	Khác
	Tổng vốn
	TW
	ĐP
	Khác
	Tổng vốn
	TW
	ĐP
	Khác

	I
	Vốn xây dựng cơ bản
	5.103
	0
	5.103
	0
	0
	0
	0
	0
	67.105
	8.550
	58.555
	0

	1
	Trường Cao đẳng CĐ
	5.103
	0
	5.103
	0
	0
	0
	0
	0
	7.238
	0
	7.238
	0

	2
	Trường Cao đẳng SP
	0
	0
	0
	0
	
	0
	0
	0
	3.600
	0
	3.600
	0

	3
	Trường Cao đẳng KTKT
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	32.700
	0
	32.700
	0

	4
	Trường Cao đẳng Y tế
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	3.486
	0
	3.486
	0

	5
	Trường Dạy nghề
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	20.081
	8.550
	11.531
	0

	II
	Ngân sách đào tạo
	11.886
	0
	11.886
	0
	16.550
	0
	16.550
	0
	71.745
	0
	71.745
	0

	1
	Trường Cao đẳng CĐ
	1.997
	0
	1.997
	0
	2.800
	0
	2.800
	0
	11.344
	0
	11.344
	0

	2
	Trường Cao đẳng SP
	5.50
	0
	5.50
	0
	6.500
	0
	6.500
	0
	30.950
	0
	30.950
	0

	3
	Trường Cao đẳng KTKT
	916
	0
	916
	0
	2.700
	0
	2.700
	0
	6.121
	0
	6.121
	0

	4
	Trường Cao đẳng Y tế
	2.242
	0
	2.242
	0
	2.800
	0
	2.800
	0
	10.159
	0
	10.159
	0

	5
	Trường Dạy nghề
	1.681
	0
	1.681
	0
	1.750
	0
	1.750
	0
	13.171
	0
	13.171
	0


Phụ biểu 9

VỐN ĐẦU TƯ DỰ KIẾN CHO ĐÀO TẠO NGUỒN NHÂN LỰC TỈNH KIÊN GIANG GIAI ĐOẠN 2006 – 2010 ĐỊNH HƯỚNG 2015 VÀ TẦM NHÌN 2020

Đơn vị tính: Triệu đồng

	Số TT
	Trường, Trung tâm
	Năm 2006
	Năm 2010
	Giai đoạn 2006 – 2010

	
	
	Tổng vốn
	TW
	ĐP
	Khác
	Tổng vốn
	TW
	ĐP
	Khác
	Tổng vốn
	TW
	ĐP
	Khác

	I
	Vốn xây dựng cơ bản
	26.000
	3.300
	22.700
	0
	57.786
	4.800
	50.286
	2.700
	327.698
	39.398
	277.500
	10.800

	1
	Trường Cao đẳng Cộng đồng
	5.000
	0
	5.000
	0
	16.986
	0
	16.986
	0
	81.600
	0
	81.600
	0

	2
	Trường Cao đẳng Sư phạm
	8.000
	0
	8.000
	0
	6.000
	0
	6.000
	0
	30.000
	0
	30.000
	0

	3
	Trường Cao đẳng Kinh tế Kỹ thuật
	0
	0
	0
	0
	9.000
	0
	6.300
	2.700
	36.000
	0
	25.200
	10.800

	4
	Trường Cao đẳng Y tế
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	18.898
	18.898
	0
	0

	5
	Trường Dạy nghề
	8.300
	3.300
	5.000
	0
	0
	0
	0
	0
	26.100
	7.100
	19.000
	0

	6
	Trung tâm Dạy nghề Phú Quốc
	2.500
	0
	2.500
	0
	6.200
	1.200
	5.000
	0
	27.300
	2.800
	24.500
	0

	7
	Trung tâm Dạy nghề An Biên
	0
	0
	0
	0
	6.200
	1.200
	5.000
	0
	28.000
	3.000
	25.000
	0

	8
	Trung tâm Dạy nghề Giồng Riềng
	0
	0
	0
	0
	6.200
	1.200
	5.000
	0
	28.000
	3.000
	25.000
	0

	9
	Trung tâm Dạy nghề Kiên Lương
	0
	0
	0
	0
	3.600
	600
	3.000
	0
	23.300
	2.300
	21.000
	0

	10
	Trung tâm Dạy nghề Tân Hiệp
	2.000
	0
	2.000
	0
	3.600
	600
	3.000
	0
	28.300
	2.300
	26.000
	0

	11
	Trung tâm KTTH-HN-KG
	200
	0
	200
	0
	0
	0
	0
	0
	200
	0
	200
	0

	II
	Ngân sách đào tạo
	14.190
	
	
	
	22.900
	
	
	
	94.000
	
	
	

	1
	Trường Cao đẳng Cộng đồng
	2.200
	
	
	
	2.500
	
	
	
	13.000
	
	
	

	2
	Trường Cao đẳng Sư phạm
	6.190
	
	
	
	7.400
	
	
	
	34.000
	
	
	

	3
	Trường Cao đẳng Kinh tế Kỹ thuật
	1.200
	
	
	
	4.000
	
	
	
	13.000
	
	
	

	4
	Trường Cao đẳng Y tế
	2.000
	
	
	
	4.000
	
	
	
	15.000
	
	
	

	5
	Trường Dạy nghề tỉnh
	2.600
	
	
	
	5.000
	
	
	
	19.000
	
	
	


VỐN ĐẦU TƯ DỰ KIẾN CHO ĐÀO TẠO NGUỒN NHÂN LỰC TỈNH KIÊN GIANG GIAI ĐOẠN 2006 – 2010 ĐỊNH HƯỚNG 2015 VÀ TẦM NHÌN 2020

(Tiếp)

Đơn vị tính: Triệu đồng

	Số TT
	Trường, Trung tâm
	Năm 2015
	Giai đoạn 2011 – 2015
	Năm 2020
	Giai đoạn 2016 – 2020

	
	
	Tổng vốn
	TW
	ĐP
	Khác
	Tổng vốn
	TW
	ĐP
	Khác
	Tổng vốn
	TW
	ĐP
	Khác
	Tổng vốn
	TW
	ĐP
	Khác

	I
	Vốn xây dựng cơ bản
	63.736
	4.000
	59.736
	0
	307.663
	27.000
	252.163
	28.500
	66.800
	
	
	
	308.544
	
	
	

	1
	Trường Cao đẳng Cộng đồng
	4.536
	0
	4.536
	0
	41.463
	0
	41.463
	0
	14.674
	
	
	
	61.667
	
	
	

	2
	Trường Cao đẳng Sư phạm
	10.000
	0
	10.000
	0
	50.000
	0
	50.000
	0
	11.480
	
	
	
	54.153
	
	
	

	3
	Trường Cao đẳng Kinh tế Kỹ thuật
	0
	0
	0
	0
	95.000
	0
	66.500
	28.500
	14.893
	
	
	
	61.337
	
	
	

	4
	Trường Cao đẳng Y tế
	36.000
	0
	36.000
	0
	36.000
	0
	36.000
	0
	10.718
	
	
	
	52.540
	
	
	

	5
	Trường Dạy nghề
	0
	0
	0
	0
	13.000
	4.000
	9.000
	0
	5.574
	
	
	
	24.973
	
	
	

	6
	Trung tâm Dạy nghề Phú Quốc
	3.000
	1.000
	2.000
	0
	15.000
	5.000
	10.000
	0
	3.826
	
	
	
	17.138
	
	
	

	7
	Trung tâm Dạy nghề An Biên
	3.000
	1.000
	2.000
	0
	15.000
	5.000
	10.000
	0
	1.771
	
	
	
	11.057
	
	
	

	8
	Trung tâm Dạy nghề Giồng Riềng
	3.000
	1.000
	2.000
	0
	15.000
	5.000
	10.000
	0
	1.870
	
	
	
	11.671
	
	
	

	9
	Trung tâm Dạy nghề Kiên Lương
	3.000
	1.000
	2.000
	0
	14.000
	4.000
	10.000
	0
	983
	
	
	
	8.068
	
	
	

	10
	Trung tâm Dạy nghề Tân Hiệp
	1.000
	0
	1.000
	0
	13.000
	4.000
	9.000
	0
	470
	
	
	
	3.338
	
	
	

	11
	Trung tâm KTTH-HN-KG
	200
	0
	200
	0
	200
	0
	200
	0
	541
	
	
	
	2.602
	
	
	

	II
	Ngân sách đào tạo
	27.500
	
	
	
	137.000
	
	
	
	31.874
	
	
	
	148.652
	
	
	

	1
	Trường Cao đẳng Cộng đồng
	3.500
	
	
	
	17.000
	
	
	
	4.057
	
	
	
	18.919
	
	
	

	2
	Trường Cao đẳng Sư phạm
	6.500
	
	
	
	32.500
	
	
	
	7.534
	
	
	
	35.136
	
	
	

	3
	Trường Cao đẳng Kinh tế Kỹ thuật
	4.500
	
	
	
	22.500
	
	
	
	5.216
	
	
	
	24.325
	
	
	

	4
	Trường Cao đẳng Y tế
	6.000
	
	
	
	30.000
	
	
	
	6.954
	
	
	
	32.432
	
	
	

	5
	Trường Dạy nghề tỉnh
	7.000
	
	
	
	35.000
	
	
	
	8.113
	
	
	
	37.839
	
	
	


Phụ biểu 10

Một số chỉ tiêu so sánh giữa các năm.

a. Dân số và lao động đang làm việc trong ngành kinh tế quốc dân của tỉnh qua các năm.

	Năm
Chỉ tiêu
	2000
	2001
	2002
	2003
	2004
	2005
	2006
	Tốc độ tăng 2001- 2005

 (%)

	Dân số (người)
	1.564.032
	1.574.255
	1.599.938
	1.623.834
	1.630.366
	1.655.026
	1.680.121
	1,13

	Lao động đang làm việc trong nền kinh tế quốc dân (lao động)
	759.469
	785.722
	809.859
	832.859
	845.645
	858.104
	870.404
	2,45

	Tỷ suất hoạt động (*) kinh tế trong dân số (%)
	49,12
	79,9
	50,6
	52,28
	51,87
	51,85
	51,81
	


Ghi chú: (*) nghĩa là có 100 người dân thì có 51,81 người dân tham gia hoạt động kinh tế - năm 2006.

b. Sự phân bố lao động trong ngành và khu vực ngành kinh tế quốc dân của tỉnh qua các năm.
Đơn vị tính: lao động

	Năm
Khu vực và ngành nghề k.tế
	2000
	2001
	2004
	2005
	2006
	Tốc độ tăng 2001- 2005 (%)

	- Nông lâm thủy sản
	566.581
	590.229
	585.753
	585.527
	572.123
	0,7

	+Thủy sản
	53.204
	49.497
	80.990
	85.810
	93.401
	10,0

	- Công nghiệp xây dựng
	54.205
	54.900
	77.090
	80.553
	88.475
	8,25

	- Dịch vụ
	138.683
	140.593
	182.852
	192.024
	209.806
	6,7

	Tổng số
	759.469
	785.722
	845.645
	858.104
	870.404
	2,45


c. Trình độ lao động đang làm việc trong các ngành kinh tế quốc dân tỉnh Kiên Giang 2001- 2005 và năm 2006.

	Trình độ lao động
	Năm 2001
	Năm 2005
	Năm 2006

	
	Số lao động
	Cứ 1.000 lao động thì có
	Số lao động
	Cứ 1.000 lao động thì có
	Số lao động
	Cứ 1.000 lao động thì có

	Tổng số lao động đang làm việc trong các ngành KTQD
	785.722
	-
	858.104
	-
	870.404
	-

	 Trong đó: - Sau đại học
	83
	0,1
	308
	0,36
	328
	0,38

	- Đại học, cao đẳng
	14.748
	16,8
	27.717
	32,3
	31.246
	35,89

	- Trung học chuyên nghiệp
	24.317
	27,8
	22.256
	25,94
	23.823
	27,38

	- Có trình độ nghề
	32.226
	36,8
	79.129
	92,22
	92.610
	106,4


d. Nhu cầu lao động để tạo ra 1 tỷ đồng GDP đối với các ngành kinh tế của tỉnh qua các năm 2001- 2005 và năm 2006.

ĐVT: lao động/1 tỷ GDP

	Năm
Ngành Kinh tế
	2000
	2001
	2004
	2005
	2006

	- Toàn tỉnh
	118,6
	114,16
	88,17
	79,2
	73,04

	 + Ngành nông lâm
	173,08
	182,69
	143,23
	134,95
	131,55

	 + Ngành thủy sản
	84,59
	62,03
	62,2
	55,94
	54,11

	 + Ngành công nghiệp
	31,75
	28,15
	22,62
	20,34
	19,88

	 + Ngành xây dựng
	60,19
	57,63
	62,78
	60,09
	51,11

	 + Các ngành dịch vụ
	110,95
	103,3
	92,64
	80,21
	72,85


Phụ biểu 11:

Một số dự án trọng điểm và chương trình trọng tâm.

1. Một số dự án trọng điểm:

- Xây dựng Trường Đại học Kiên Giang;

- Nâng cấp Trường Dạy nghề tỉnh lên Trung học Dạy nghề;

- Xây dựng Trường Dạy nghề Phú Quốc;

- Xây dựng Trung tâm Dạy nghề Tân Hiệp;

- Xây dựng Trung tâm Dạy nghề Tứ giác Long Xuyên (Kiên Lương);

- Xây dựng Trung tâm Dạy nghề Tây Sông Hậu (Giồng Riềng);

- Xây dựng Trung tâm Dạy nghề Bán đảo Cà Mau (An Biên);

- Xây dựng mới Trung học phổ thông Chuyên Huỳnh Mẫn Đạt;

- Xây dựng Trường Dân tộc nội trú vùng Bán đảo Cà Mau.

2. Chương trình trọng tâm:

- Chương trình đào tạo nghề;

- Chương trình phổ cập giáo dục trung học cơ sở;

- Chương trình đào tạo và thu hút nhân lực để chuyển đổi cơ cấu kinh tế;

- Chương trình đào tạo tiến sĩ, thạc sĩ và cán bộ đầu đàn các chuyên ngành. Chú trọng đào tạo cán bộ trẻ, tạo nguồn bổ sung cán bộ lãnh đạo, quản lý và chuyên môn;

- Đề án xây dựng, nâng cao chất lượng đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục đến năm 2010 và định hướng đến 2015.

